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CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

        Quy chế này quy định về các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và theo yêu cầu về hoạt động kinh doanh, đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quỹ) 

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Đơn vị góp vốn: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang và/hoặc các công ty, đơn vị thành viên của Quỹ (nếu có).

2. Đơn vị nhận góp vốn: Các cá nhân, tổ chức đang tiến hành chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Góp vốn: là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty

2. Phần vốn góp: là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

3. Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

4. Vốn hoạt động: là tổng số vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Quỹ tại một thời điểm.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

7. Công ty cổ phần: là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

8. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.

9. Cổ đông sáng lập: là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

10. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần: là giá giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc giá do một tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định.

11. Người đại diện theo uỷ quyền: là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần uỷ quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

12. Người có liên quan: là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con;

b) Công ty con đối với công ty mẹ;

c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua các cơ quan quản lý doanh nghiệp;

d) Người quản lý doanh nghiệp;

đ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

Điều 4. Điều kiện góp vốn.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang tham gia góp vốn thành lập các doanh nghiệp trực thuộc khi đảm bảo các điều kiện dưới đây:
1. Doanh nghiệp phải đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

2. Tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi; đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

3. Doanh nghiệp được thành lập phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, phương thức hoạt động, ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

4. Doanh nghiệp và/hoặc cá nhân cùng tham gia góp vốn phải có tư cách cá nhân, đạo đức tốt, không lợi dụng tín nhiệm là đối tác kinh doanh của Quỹ để tư lợi riêng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

5. Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế - xã hội; đảm bảo được mục tiêu bảo toàn và phát triển phần vốn góp và kinh doanh đạt chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên phần vốn góp.

Điều 5. Các hình thức góp vốn.

Quỹ được góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là công ty con trực thuộc Quỹ), công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.
Điều 6. Giới hạn vốn góp và thẩm quyền quyết định.

1. Giới hạn mức vốn góp thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.
2. Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp từ trên 5% đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

4. Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp đến 5% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định.

Điều 7. Cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ.

1. Việc cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy mô vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp đó. Cấp nào quyết định phần vốn góp của Quỹ thì quyết định cử người đại diện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Người quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ không được là người có liên quan với người được cử làm đại diện.
Điều 8: Tiêu chuẩn của Người đại diện.

Người đại diện phải là người bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

2. Có đủ năng lực hành vi dân sự.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ.

4. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp.

5. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp hoặc lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Quỹ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

6. Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột với những người là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc Quỹ, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

7. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.
8. Là cán bộ đang công tác trong biên chế lao động của Quỹ.

* Trong trường hợp Người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Giám đốc của doanh nghiệp được Quỹ góp vốn phải có thêm tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện.

1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp được Quỹ góp vốn theo điều lệ của doanh nghiệp này.

2. Khi được uỷ quyền thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ, nhất là trong trường hợp là cổ đông, bên góp vốn chi phối.

3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được Quỹ góp vốn theo quy định của luật pháp, điều lệ doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý Quỹ giao. 

4. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn của Quỹ tại doanh nghiệp được Quỹ góp vốn thành lập gồm: chuyển nhượng cổ phần của Quỹ, thu cổ tức và các khoản được chia khác từ vốn góp vào doanh nghiệp.
5. Chịu trách nhiệm trước người cử đại diện về các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Quỹ thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

6. Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp được Quỹ góp vốn phải nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp được Quỹ góp vốn để trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đại hội đồng cổ đông hay các thành viên góp vốn như: phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn góp, chia cổ tức, ... Người đại diện phải chủ động báo cáo để Hội đồng quản lý Quỹ cho ý kiến bằng văn bản, người đại diện có trách nhiệm phát biểu trong cuộc họp và biểu quyết theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của doanh nghiệp được Quỹ góp vốn thì phải thống nhất thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ.

7. Người đại diện ở doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Quỹ phải có trách nhiệm hướng doanh nghiệp đó đi đúng mục tiêu, định hướng của Quỹ; sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết để quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại doanh nghiệp được Quỹ góp vốn. Khi phát hiện doanh nghiệp đi chệch mục tiêu, định hướng của Quỹ phải báo cáo ngay Hội đồng quản lý Quỹ và đề xuất giải pháp để khắc phục. Sau khi được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua cần tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định hướng đã xác định.

8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, điều lệ của doanh nghiệp.

Điều 10. Chế độ tiền lương, thưởng và quyền lợi của người được cử đại diện phần vốn góp của Quỹ.

Chế độ tiền lương, thưởng và quyền lợi của người được cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về "đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 11. Hồ sơ góp vốn và thẩm định hồ sơ góp vốn.

1. Quyết định góp vốn hoặc chấp nhận phần vốn góp thành lập doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc Quỹ, trong đó quy định rõ hình thức góp vốn (nhận góp vốn), giá trị phần vốn góp, thời hạn hoàn tất việc góp vốn, nghĩa vụ và quyền lợi của bên góp vốn và bên nhận vốn góp.

2. Hồ sơ trình quyết định góp vốn thành lập doanh nghiệp:

a. Báo cáo tính khả thi của dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp chuẩn bị góp vốn.

b. Biên bản thỏa thuận, hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh giữa các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền.

c. Dự thảo hồ sơ, thủ tục đề nghị đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp góp vốn theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

3. Thẩm định hồ sơ góp vốn:  

Thực hiện theo Quy chế thẩm định dự án đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển ban hành theo Quyết định số: 06/QĐ-HĐQL ngày 20/6/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

Điều 12. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
1. Thực hiện góp vốn:

Khi Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý hoặc Giám đốc Quỹ quyết định góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty thành viên để tiến hành đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành nghề mà Quỹ định hướng đầu tư phát triển theo chỉ đạo chung của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quỹ sẽ tiến hành góp vốn theo các phương thức sau đây:

a) Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (ngoại tệ, VND);

b) Bằng hiện vật như: tài sản cố định, trụ sở, nhà xưởng,.. ;

c) Bằng các giấy tờ có giá hoặc các giấy tờ có thể chuyển đổi thành tiền thông qua cầm cố, thế chấp, tín chấp;

d) Bằng các hình thức khác theo luật định và theo thỏa thuận với bên nhận góp vốn.

2. Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp:

Khi Quỹ đã thực hiện hoàn thành việc góp vốn theo thoả thuận, phải tiến hành thực hiện ngay các công việc sau đây:
2.1- Đối với Công ty TNHH một thành viên do Quỹ làm chủ sở hữu:

Phối hợp với Công ty lập biên bản giao nhận vốn góp từ Quỹ sang Công ty TNHH một thành viên. Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên ký Biên bản giao nhận.

2.2- Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Đề nghị Công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Theo đó, ngoài phần tiêu đề, các căn cứ thành lập doanh nghiệp và ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty, giấy chứng nhận phần vốn góp phải thể hiện các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên thành viên góp vốn;

- Giá trị vốn góp;

- Phương thức góp vốn (tiền, tài sản,…);

- Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ của Cty.

2.3- Công ty cổ phần:
Đề nghị Công ty cổ phần cấp cổ phiếu để xác định giá trị cổ phần (phần vốn góp của Quỹ) tại Công ty. Theo đó, cổ phiếu này là cổ phiếu ghi danh, với chủ sở hữu là Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

đ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của công ty, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;

e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

g) Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty;

h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

i) Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp hoặc cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hư hỏng dưới các hình thức khác, Quỹ phải tiến hành ngay việc đề nghị công ty cấp lại giấy chứng nhận góp vốn hoặc cổ phiếu mới.

Điều 13. Định giá tài sản góp vốn.

1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá (tổ chức định giá chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kết luận định giá của mình).

        Điều 14. Mua lại phần vốn góp.

1. Thành viên góp vốn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

3. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

4. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên. 

 Điều 15. Chuyển nhượng phần vốn góp.
1. Thẩm quyền chuyển nhượng :

          Cấp nào quyết định góp vốn thì quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp của Quỹ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thủ tục chuyển nhượng : 

        Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 16. Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác.

1. Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

2. Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ. 

3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định của Luật doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;

b) Người được tặng, cho theo quy định tại khoản 5 Điều này không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

c) Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản. 

4. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Thành viên có quyền tặng, cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. 

Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 17. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

Điều 18. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty. 

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên. 

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, cổ đông.
1. Thành viên góp vốn, cổ đông có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của công ty; có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị toà an tuyên bố là đã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

e) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

g) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

b) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, và theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 20. Các quy định khác.

1. Theo yêu cầu kinh doanh và theo sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc Quỹ, công ty góp vốn có thể được chia, tách, sáp nhập thành công ty thành viên hoặc với công ty khác, giải thể, ngừng hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp quy định hiện hành.

2. Công ty góp vốn được chia tách, sáp nhập, tái cấu trúc vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn góp.

3. Trường hợp công ty góp vốn phải ngừng hoạt động, giải thể phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc Quỹ.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành.
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Trưởng Ban kiểm soát, các Trưởng phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quỹ Đầu tư phát triển ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và điều lệ hoạt động của đơn vị.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm tổng hợp, trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
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